
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 8,322,088,402      

1 02/07/2021 Cô Thu và bạn ở Úc cho 800usd*22.900 18,320,000           

2 04/07/2021 Bác Phuongtran ở Mỹ cho 300usd*22.900 6,870,000             

3 05/07/2021 Bạn Đọc báo Tuổi Trẻ cho vô TK801 3,900,000             

4  Công ty Mai Phương cho vô TK801 6,000,000             

5 10/07/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

6 12/07/2021 Cô chú Minh Kỳ cho vô TK801 2,000,000             

7  Cô Tina Thu Myers cho 500usd*22.900 11,450,000           

8 14/07/2021 Công ty Kiswire cho vô TK801 10,000,000           

9 15/07/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

10 17/07/2021 Cô chú Tâm Hai cho vô TM 4,000,000             

11 22/07/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

12 23/07/2021 Anh Tiến cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK801 2,000,000             

13  Chị Cẩm, Ngọc cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK801 3,000,000             

14  Một Cô Bác cho vô TK801 3,000,000             

15 26/07/2021 Một Cô Bác cho vô TK305 500,000                

16 27/07/2021 Một Cô Bác cho vô TK305 2,000,000             

17 28/07/2021 Chị Uyên cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK801 500,000                

18  Cô Hiền ở SG cho vô TK801 2,000,000             

19 29/07/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 50,000                  

20  Một Cô Bác cho vô TK801 100,000                

21  Một Cô Bác cho vô TK801 200,000                

22 30/07/2021 Anh chị cựu học sinh Hướng Dương bên Nhật cho vô TK801 86,317,000           

23 31/07/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 80,000                  

 Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 3,071                    

Tổng Trong kỳ 165,290,071         

Tổng Cuối kỳ 8,487,378,473      

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 24,990,715,034    

1 01/07/2021 Tiền chợ 587,000                

2 02/07/2021 Tiền chợ 666,000                

3  Xăng 40,000                  

4  Dầu gội 600,000                

5 03/07/2021 Tiền chợ 504,000                

6  Nước suối 100,000                

7 04/07/2021 Tiền chợ 187,000                

8  Xăng 20,000                  

9 05/07/2021 Tiền chợ 454,000                

10  Giấy nhám 24,000                  
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11  Sủi sơn tường 50,000                  

12  Xăng 20,000                  

13  Rút TK801 trả phí quản lý TK 66,000                  

14 06/07/2021 Tiền chợ 597,000                

15  Hạt nêm 99,000                  

16  Khẩu trang 80,000                  

17 07/07/2021 Tiền chợ 881,000                

18  Xăng 70,000                  

19 08/07/2021 Tiền chợ 3,100,000             

20  Vá xe 15,000                  

21 09/07/2021 Tiền chợ 238,000                

22 10/07/2021 Tiền chợ 410,000                

23  Đường, mắm, muối… 1,620,000             

24  Xăng 40,000                  

25 11/07/2021 Tiền chợ 767,000                

26  Đường, mắm, muối… 1,060,000             

27 13/07/2021 Tiền chợ 3,422,000             

28  Phí bưu điện 105,000                

29 14/07/2021 Tiền chợ 250,000                

30  Điện thoại 844,000                

31 15/07/2021 Tiền chợ 543,000                

32 16/07/2021 Tiền chợ 120,000                

33  Gas 620,000                

34  Điện 5,060,000             

35 17/07/2021 Bao đựng rác 560,000                

36 18/07/2021 Tiền chợ 401,000                

37 23/07/2021 Thầy Vinh đi chợ 4,500,000             

38 26/07/2021 Bếp ga mới 820,000                

39  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

40 28/07/2021 Tiền chợ 450,000                

41 29/07/2021 Tiền chợ 166,000                

42 31/07/2021 Lương cô Loan 4,000,000             

43  Lương cô Thảo 8,000,000             

44  Lương cô Duyên 6,000,000             

45  Lương cô Dapnie 23,000,000           

46  Lương thầy Minh 10,000,000           

47  Lương thầy Thanh 3,000,000             

48  Lương thầy Minh nhỏ 6,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 90,189,000           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 8,397,189,473      

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 8,397,189,473      

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ

1  0 -                        

2  0 -                        

3  0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       
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